
Tiêm      mũi 

Mũi 2 cách mũi 1: 4 tuần 

Nếu trẻ đã nhiễm COVID-19 thì

tiêm sau mắc bệnh 3 tháng

Tiêm      mũi

Mũi 2 cách mũi 1: 3-4 tuần 

Mũi 3 cách mũi 2: 5 tháng 

Nếu trẻ đã nhiễm COVID-19 thì

tiêm sau mắc bệnh 3 tháng và

đảm bảo khoảng cách với mũi cuối

cùng của liều cơ bản ít nhất 5

tháng

Trẻ em

Người lớn

Lịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19
Theo công văn 3309/BYT-DP của Bộ Y tế ngày 23/6/2022 về việc hướng dẫn tiêm vắc-
xin phòng COVID-19 và công văn 1899/UBND-VX của UBND TP.HCM ngày 10/6/2022
về việc mở rộng đối tượng tiêm vắc-xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 

Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi

Mũi 2 cách mũi 1 theo khuyến
cáo của nhà sản xuất (tùy loại
vắc-xin)
Nếu mắc COVID-19 thì tiêm
ngay sau khi hồi phục và hoàn
thành cách ly y tế

Mũi cơ bản

Mũi nhắc 2 (mũi 4)

2 3

Ít nhất 03 tháng sau tiêm mũi
cuối cùng của liều cơ bản
Nếu mắc COVID-19 thì tiêm
ngay sau khi hồi phục và hoàn
thành cách ly y tế 

Mũi nhắc 1 (mũi 3)

Ít nhất 04 tháng sau mũi nhắc 1
(mũi 3)
Nếu mắc COVID-19 sau tiêm
mũi 3 thì tiêm sau mắc bệnh 3
tháng và đảm bảo khoảng cách
ít nhất 4 tháng sau mũi 3

Cập nhật ngày 25/4/2023 



Người có tình trạng suy giảm miễn dịch 

Lịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Mũi bổ sung (không phải mũi 3)

Cách mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng
Đối tượng: 

Người có suy giảm miễn dịch vừa đến nặng
Người cấy ghép nội tạng và đang dùng thuốc ức chế miễn dịch
Người điều trị bằng liệu pháp thụ thể kháng thể tế bào T hoặc cấy ghép tế bào gốc 
Người suy giảm miễn dịch nguyên phát trung bình hoặc nặng
Người nhiễm HIV tiến triển hoặc không được điều trị
Người đang điều trị tích cực corticosteroid hoặc thuốc ức chế miễn dịch liều cao
Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin Sinopharm (Vero cell) hoặc Sputnik V

Nếu mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành cách ly y tế 

Phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai từ 13 tuần sau khi
được giải thích nguy cơ, lợi ích nếu đồng
ý tiêm chủng cần chuyển đến tiêm và
theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp
cứu sản khoa
Tiêm theo lịch tiêm của người lớn

Truy cập địa chỉ: hcdc.vn/diemtiemvx
để tra cứu địa điểm tiêm vắc xin phòng
COVID-19 gần nhất

"Tiêm nhắc đúng lịch,
duy trì miễn dịch"

Cập nhật ngày 25/4/2023 

Theo công văn 3309/BYT-DP của Bộ Y tế ngày 23/6/2022 về việc hướng dẫn tiêm vắc-
xin phòng COVID-19 và công văn 1899/UBND-VX của UBND TP.HCM ngày 10/6/2022
về việc mở rộng đối tượng tiêm vắc-xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 


